
Lớp 9/9 – năm học: 2025 - 2026 
 

STT HỌ TÊN 
1 Nguyễn Đình Bảo Anh 
2 Nguyễn Hoàng Anh 
3 Vũ Hoàng Ngọc Anh 
4 Từ Gia Ân 
5 Huỳnh Phú Gia Bảo 
6 Tạ Hoàng Diễm Châu 

Nhóm 1: Vũ Hoàng Ngọc Anh (NT); Từ Gia Ân (NP) 
7 Nguyễn Đức Dũng 
8 Nguyễn Thành Đạt 
9 Nguyễn Gia Hân 

10 Trần Trung Hiếu 
11 Trần Minh Huy 
12 Nguyễn Minh Tom 

    Nhóm 2: Trần Trung Hiếu (NT); Trần Minh Huy (NP) 
13 Đào Trần Trọng Kha 
14 Lê Nguyễn Gia Khang 
15 Nguyễn Gia Khôi 
16 Lê Anh Kiệt 
17 Nguyễn Hải Lam 

   Nhóm 3: Lê Nguyễn Gia Khang (NT); Nguyễn Gia Khôi (NP) 
18 Vũ Công Minh 
19 Fan A Mi 
20 Nguyễn Kim Ngân A 
21 Nguyễn Kim Ngân B 
22 Hồ Bảo Long 
23 Trần Vĩnh Tường 

Nhóm 4: Trần Vĩnh Tường (NT); Hồ Bảo Long (NP) 
24 Lương Gia Nghi 
25 Lâm Vân Nhi 
26 Phùng Tấn Phúc 
27 Nguyễn Hải Phương 
28 Nguyễn Văn Ninh 

   Nhóm 5: Trần Vĩnh Tường (NT); Hồ Bảo Long (NP) 
29 Trần Nguyễn Lan  Phương 
30 Trịnh Quốc  Thịnh 
31 Phạm Hoàng Anh Thư 
32 Quan Như  Thy 
33 Hoàng Lê An  Vy 
34  Nguyễn Hải  Yến 

   Nhóm 6: Trần Vĩnh Tường (NT); Hồ Bảo Long (NP) 

 


